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A. Phần trắc nghiệm khách quan( 3 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ chỉ đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Để phân biệt các dung dịch NaCl, Na2SO4, HCl, H2SO4 riêng biệt, ta dùng:

A. Quì tím




B. Dung dịch AgNO3
C. Quì tím và dung dịch BaCl2

D. Dung dịch BaCl2 và dung dịch AgNO3
Câu 2.  Cho một lượng dư axit clohiđric tác dụng với 6,5 gam kẽm. Thể tích khí hiđro thu được sau phản ứng là:

A. 2,24 lít

B. 1,12 lít

C. 4,48 lít

D.3,36 lít

Câu 3. Pha loãng dung dịch H2SO4 đặc ta phải:

A. Đổ từ từ nước vào axit


B. Đổ từ từ axit vào nước

C. Đổ nhanh axit vào nước

          D. Đổ nhanh nước vào axit  

Câu 4. Nguyên nhân làm cho nước ozon có thể bào quản hoa quả tươi lâu ngày là do:

A. Ozon là khí độc


B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi

C. Ozon hấp thụ được tia tử ngoại

D. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước

Câu 5. Khí sunfurơ là chất có:

A. Tính khử và tính oxit axit


      B. Tính oxi hoá và tính oxit axit

C. Tính oxi hoá, tính khử và tính oxit axit
      D. Tính oxi hoá mạnh

Câu 6. Cho m gam hỗn hợp (A) gồm Zn và Fe vào dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí hidro. Nếu cho m gam hỗn hợp (A) vào dung dịch CuSO4 dư. Phản ứng xảy ra xong thì số gam kết tủa thu được là:

A. 0,8 gam

B. 3,2 gam

C. 1,6 gam

D. 6,4 gam

B. Phần tự luận( 7 điểm):
Câu 1. Viết 1 phương trình hoá học xảy ra khi điều chế( trong phòng thí nghiệm) mỗi chất sau: O2, Cl2, khí HCl, SO2.

Câu 2.  Dung dịch HCl tác dụng được với Al, Fe2O3, Cu(OH)2, CaCO3. Hãy viết phương trình hoá học xảy ra.

Câu 3. Có 17,2 gam hỗn hợp kim loại (X) gồm Al và Cu. Chia làm 2 phần bằng nhau. Cho 1 phàn vào dung dịch H2SO4 loãng, dư đến khi phản ứng xong thấy có 3,2 gam kim loại không tan và có V lít khí thoát ra.

a) Viết phương trình hoá học xảy ra, tính % khối lượng từng kim loại trong (X) và tính V.

b) Hoà tan hoàn toàn phần 2 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được bao nhiêu lít khí SO2( giả thíêt rằng đó là sản phẩm duy nhất của quá trình khử S+6)

Chú ý:  Thể tích các khí ở tất cả các câu đều đã qui về điều kiện tiêu chuẩn.

         Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học

ĐỀ CHÍNH THỨC
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